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* PHẦN LỊCH SỬ: 

BÀI 8: ẤN ĐỘ CỔ ĐẠI 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

I. Điều kiện tự nhiên 

- Vị trí địa lí: Khu vực Nam Á, trên trục đường biển từ tây sang Đông. 

- Dãy Vin-đi-a chia Ấn Độ thành 2 vùng Bắc Ấn và Nam Ấn. 

- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

- Có nhiều sông lớn như sông Ấn, sông Hằng,… bồi đắp phù sa màu mỡ.  

- Kinh tế: Làm nông nghiệp: trồng trọt và chăn nuôi. 

II. Xã hội Ấn Độ cổ đại 

- Chế độ đẳng cấp dựa trên sự phân biệt chủng tộc. 

+ Bra-man (tăng lữ). 

+ Ksa-tri-a (vương công, vũ sĩ). 

+ Va-si-a (nông dân, thương nhân, thợ thủ công). 

+ Su-đra (những người thấp kém trong xã hội). 

- Xã hội chia thành các đẳng cấp với những điều luật khắc khe. 

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu 

- Tôn giáo: đạo Bà La Môn và Phật giáo. 

- Chữ viết và văn học: chữ Phạn. 

+ Văn học: hai bộ sử thi Ra-ma-ya-na và Ma-ha-bha-ra-ta. 

- Khoa học tự nhiên:  

+ Toán học: phát minh các số từ 0 đến 9.  

+ Y học: biết sử dụng thuốc tê và thuốc mê, sử dụng thảo mộc chữa bệnh. 

- Kiến trúc và điêu khắc: chùa hang A- gian-ta và tháp San- chi. 

 

B. LUYỆN TẬP 

- Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Chế độ đẳng cấp Vác-na là gì? 

A. Sự phân biệt về chủng tộc và màu da. 

B. Sự phân biệt về tôn giáo. 

C. Sự phân biệt về trình độ học vấn. 

D. Sự phân biệt giàu - nghèo. 

Câu 2: Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp: 

A. Bra-man. 

B. Ksa-tri-a. 

C. Vai-si-a. 

D. Su-đra. 

Câu 3: Sắp xếp các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại theo chiều từ trên xuống dưới: 

A. Bra-man, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Su-đra. 

B. Bra-man, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Su-đra. 

C. Su-đra, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Bra-man. 

D. Su-đra, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Bra-man. 

Câu 4: Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại? 

A. Chữ Phạn. 

B. Chữ Hán. 



C. Chữ La-tinh. 

D. Chữ Ka-na. 

Câu 5: Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0? 

A. Ai Cập. 

B. Hi Lạp. 

C. Lưỡng Hà. 

D. Ấn Độ. 

Câu 6: Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây? 

A. Hin-đu giáo và Phật giáo. 

B. Nho giáo và Phật giáo. 

C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo. 

D. Nho giáo và Đạo giáo. 

Câu 7: Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo? 

A. Ấn Độ. 

B. Trung Quốc. 

C. Ai Cập. 

D. Lưỡng Hà. 

Câu 8: Theo lịch của người Ấn cổ đại, sau bao nhiêu năm sẽ có một tháng nhuận? 

A. 2 năm. 

B. 3 năm. 

C. 4 năm. 

D. 5 năm. 

 

C. VẬN DỤNG 

- Viết đoạn văn ngắn mô tả một thành tựu văn hóa của Ấn Độ cổ đại văn hóa Việt Nam. 

 

* PHẦN ĐỊA LÍ 

 

BÀI 14: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

(TIẾP THEO) 

 

A. NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

II. Phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Thiên tai là những thảm họa bất ngờ do thiên nhiên gây ra cho con người như: bão, lốc xoáy, lũ 

lụt, hạn hán, mưa đá,… 

- Hậu quả: gây thiệt hại về người và tài sản, làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế xã hội. 

- Biện pháp phòng tránh: 

+ Trước khi xảy ra: dự báo thời tiết, dự trử lương thực, trồng và bảo vệ rừng,… 

+ Trong khi xảy ra: ở nơi an toàn, hạn chế di chuyển, giữ gìn sức khỏe,… 

+ Sau khi xảy ra: khắc phục sự cố, vệ sinh môi trường, giúp đở người khác,… 

 

B. LUYỆN TẬP 

- Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là: 

A. nhiệt độ Trái Đất tăng. 

B. số lượng sinh vật tăng. 

C. mực nước ở sông tăng. 

D. dân số ngày càng tăng. 

Câu 2: Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) năm 2015 về biến đổi khí hậu diễn 

ra ở: 

A. Béc-lin (Đức). 

B. Luân Đôn (Anh). 



C. Pa-ri (Pháp). 

D. Roma (Italia). 

Câu 3: Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng ảnh hưởng lớn nhất đến vùng: 

A. cao nguyên. 

B. đồng bằng. 

C. đồi. 

D. núi. 

Câu 4: Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là: 

A. tiết kiệm điện, nước. 

B. trồng nhiều cây xanh. 

C. giảm thiểu chất thải. 

D. khai thác tài nguyên. 

Câu 5: Biến đổi khí hậu là do tác động của: 

A. các thiên thạch rơi xuống. 

B. các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí. 

C. các thiên tai trong tự nhiên. 

D. các hoạt động của con người. 

Câu 6: Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là: 

A. quy mô kinh tế thế giới tăng. 

B. dân số thế giới tăng nhanh. 

C. thiên tai bất thường, đột ngột. 

D. thực vật đột biến gen tăng. 

 

C. VẬN DỤNG 

- Địa phương nơi em ở thường xảy ra loại thiên tai nào? Bản thân em có thể làm gì để phòng 

tránh thiên tai ấy? 

 

 GHI NỘI DUNG TRỌNG TÂM VÀO VỞ. 

 LÀM CÁC CÂU HỎI KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀO TẬP BÀI TẬP. 

VẤN ĐỀ GÌ KHÔNG HIỂU CÁC EM LIÊN HỆ GIÁO VIÊN BỘ MÔN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG 

DẪN. 

 

 

PHIẾU HỌC TẬP 

 

 

Câu 1: Chế độ đẳng cấp Vác-na là gì? 

A. Sự phân biệt về chủng tộc và màu da. 

B. Sự phân biệt về tôn giáo. 

C. Sự phân biệt về trình độ học vấn. 

D. Sự phân biệt giàu - nghèo. 

Câu 2: Những người thấp kém trong xã hội Ấn Độ cổ đại thuộc đẳng cấp: 

A. Bra-man. 

B. Ksa-tri-a. 

C. Vai-si-a. 

D. Su-đra. 

Câu 3: Sắp xếp các đẳng cấp trong xã hội Ấn Độ cổ đại theo chiều từ trên xuống dưới: 

A. Bra-man, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Su-đra. 

B. Bra-man, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Su-đra. 

C. Su-đra, Ksa-tri-a, Vai-si-a, Bra-man. 

D. Su-đra, Vai-si-a, Ksa-tri-a, Bra-man. 



Câu 4: Chữ viết nào được sử dụng phổ biến nhất ở Ấn Độ cổ đại? 

A. Chữ Phạn. 

B. Chữ Hán. 

C. Chữ La-tinh. 

D. Chữ Ka-na. 

Câu 5: Cư dân ở quốc gia cổ đại nào dưới đây đã sáng tạo ra chữ số 0? 

A. Ai Cập. 

B. Hi Lạp. 

C. Lưỡng Hà. 

D. Ấn Độ. 

Câu 6: Ấn Độ là quê hương của tôn giáo những nào dưới đây? 

A. Hin-đu giáo và Phật giáo. 

B. Nho giáo và Phật giáo. 

C. Hin-đu giáo và Thiên chúa giáo. 

D. Nho giáo và Đạo giáo. 

Câu 7: Quốc gia cổ đại nào là nơi khởi phát của Phật giáo? 

A. Ấn Độ. 

B. Trung Quốc. 

C. Ai Cập. 

D. Lưỡng Hà. 

Câu 8: Theo lịch của người Ấn cổ đại, sau bao nhiêu năm sẽ có một tháng nhuận? 

A. 2 năm. 

B. 3 năm. 

C. 4 năm. 

D. 5 năm. 

Câu 9: Biểu hiện chủ yếu của biến đổi khí hậu là: 

A. nhiệt độ Trái Đất tăng. 

B. số lượng sinh vật tăng. 

C. mực nước ở sông tăng. 

D. dân số ngày càng tăng. 

Câu 10: Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) năm 2015 về biến đổi khí hậu diễn 

ra ở: 

A. Béc-lin (Đức). 

B. Luân Đôn (Anh). 

C. Pa-ri (Pháp). 

D. Roma (Italia). 

Câu 11: Biến đổi khí hậu làm nước biển dâng ảnh hưởng lớn nhất đến vùng: 

A. cao nguyên. 

B. đồng bằng. 

C. đồi. 

D. núi. 

Câu 12: Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là: 

A. tiết kiệm điện, nước. 

B. trồng nhiều cây xanh. 

C. giảm thiểu chất thải. 

D. khai thác tài nguyên. 

Câu 13: Biến đổi khí hậu là do tác động của: 

A. các thiên thạch rơi xuống. 

B. các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí. 

C. các thiên tai trong tự nhiên. 

D. các hoạt động của con người. 

 



Câu 14: Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu là: 

A. quy mô kinh tế thế giới tăng. 

B. dân số thế giới tăng nhanh. 

C. thiên tai bất thường, đột ngột. 

D. thực vật đột biến gen tăng. 

* Học sinh làm 14 câu trắc nghiệm vào tập. 


